
Stt Mã Họ và tên Năm sinh Nơi sinh Phái dân tộc Lớp Mã môn Ghi chú

1 NH1 Đào Thị Xuân Hiếu 110603 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 0 Kinh 12C5 1 Toán

2 NH1 Phạm Quốc Sách 250903 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 1 Kinh 12C6 1 Toán

3 NH1 Đặng Vi Hoàng Đạt 040103 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 1 Kinh 12C5 2 Lý

4 NH1 Nguyễn Văn Huân 010403 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 1 Kinh 12C5 2 Lý

5 NH1 Mai Trung Chỉnh 270903 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 1 Kinh 12C9 2 Lý

6 NH1 Phan Vũ Hồng Thiên 110803 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 0 Kinh 12C5 2 Lý

7 NH1 Lê Thị Mỹ Dung 080203 Tư Nghĩa, Quảng Ngãi 0 Kinh 12C5 3 Hóa

8 NH1 Từ Thị Huệ 161003 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 0 Kinh 12C6 3 Hóa

9 NH1 Đặng Diễm Quỳnh 290403 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 0 Kinh 12C5 4 Sinh

10 NH1 Huỳnh Thanh Ngân 011003 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 0 Kinh 12C5 4 Sinh

11 NH1 Nguyễn Thị Kim My 220603 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 0 Kinh 12C3 4 Sinh

12 NH1 Hồ Trung Kiên 100703 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 1 Kinh 12C5 4 Sinh

13 NH1 Nguyễn Quốc Vương 020603 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 1 Kinh 12C5 4 Sinh

14 NH1 Lương Thị Ngọc Thủy 30603 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 0 Kinh 12C2 5 Văn

15 NH1 Dương Thị Ngọc Thanh 290103 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 0 Kinh 12C5 5 Văn

16 NH1 Nguyễn Thị Thu Hậu 100603 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 0 Kinh 12C5 5 Văn

17 NH1 Hồ Văn An 241003 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 1 Kinh 12C1 5 Văn

18 NH1 Nguyễn Thị Hương Thuyên 090903 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 0 Kinh 12C1 5 Văn

19 NH1 Đoàn Như Phương Thảo 240503 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 0 Kinh 12C1 5 Văn

20 NH1 Nguyễn Thị Lan Hương 020103 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 0 Kinh 12C2 6 Sử

21 NH1 Phạm Thị Kiều My 120503 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 0 Kinh 12C2 6 Sử

22 NH1 Võ Thị Thanh Nga 280403 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 0 Kinh 12C2 6 Sử

23 NH1 Nguyễn Thị Yến Nhi 090603 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 0 Kinh 12C2 6 Sử

24 NH1 Bùi Thị Thiên Thảo 200303 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 0 Kinh 12C2 6 Sử

25 NH1 Nguyễn Kim Nguyên 201103 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 1 Kinh 12C3 7 Địa

26 NH1 Võ Thị Thu Phương 100303 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 0 Kinh 12C1 7 Địa

27 NH1 Lê Thị Nga 200203 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 0 Kinh 12C2 7 Địa

28 NH1 Nguyễn Thị My My 311003 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 0 Kinh 12C1 7 Địa

29 NH1 Nguyễn Thị Trà My 280703 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 0 Kinh 12C1 7 Địa

30 NH1 Nguyễn Thị Ngọc Tâm 281203 Tư Nghĩa, Quảng Ngãi 0 Kinh 12C1 7 Địa

31 NH1 Nguyễn Thị Như Huyền 270503 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 0 Kinh 12C2 7 Địa

32 NH1 Phan Thị Thu Hiền 180103 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 0 Kinh 12C1 7 Địa

33 NH1 Lê Thị Mỹ Hạnh 240703 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 0 Kinh 12C1 7 Địa

34 NH1 Nguyễn Thúy Hạ 050603 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 0 Kinh 12C3 7 Địa

35 NH1 Nguyễn Thị Lan Quỳnh 090703 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 0 Kinh 12C1 8 Anh

36 NH1 Lê Thảo Nguyên 161103 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 0 Kinh 12C1 8 Anh

37 NH1 Phạm Tú Khương 100103 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 1 Kinh 12C5 8 Anh

38 NH1 Nguyễn Đình Diện 050803 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 1 Kinh 12C1 8 Anh

Danh sách này có 38 học sinh./.
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